











CHỨNG THƯ, BÁO CÁO THẨM ĐỊNH GIÁ
Số: 275/2026/0108/VFI-CT.48.A
Khách hàng yêu cầu: BÀ TRỊNH THU HẰNG
Tài sản thẩm định: Căn hộ chung cư số 22B’M Toà nhà chung cư Lô II-2, Khu nhà ở bán và dịch vụ công cộng 151A Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (nay là phường Tương Mai, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 832719, số vào sổ cấp GCN: CS01902 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 28/01/2016; Chủ sở hữu là Bà Trịnh Thu Hằng và Ông Nguyễn Công Hải.
Thời điểm thẩm định: Tháng 01/2026.
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	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
Trụ sở: BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:  085 329 3333/ 024 2264 4333
Email: 	ilotus.contact@gmail.com                         Website: ilotus.com.vn

	Số: 275/2026/0108/VFI-CT.48.A
	TP. Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2026


CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ
Kính gửi: BÀ TRỊNH THU HẰNG
	Căn cứ Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá số: 275/2026/0106/VFI-HĐTĐ.48.A ký ngày 13 tháng 1 năm 2026 giữa Bà Trịnh Thu Hằng với Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen;
Căn cứ Báo cáo thẩm định giá số 275/2026/0108/VFI-BC.48.A ngày 16 tháng 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen;
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cung cấp Chứng thư thẩm định giá tài sản với nội dung sau:
1. Khách hàng yêu cầu thẩm định giá:
	Tên khách hàng
	:
	BÀ TRỊNH THU HẰNG

	MST/CMTND/CCCD:
	:
	0118552477


2. Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá:
	Đơn vị thẩm định
	:
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

	Địa chỉ trụ sở
	:
	BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội

	Điện thoại
	: 
	024 2264 4333

	Mã số thuế
	:
	0102708994

	GCN đủ điều kiện hành nghề
	:
	275/TĐG

	Tài khoản số
	:
	1505112366666 tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II

	Đại diện
	:
	Ông Vũ Văn Quân	        Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc


3. Tài sản thẩm định: Căn hộ chung cư số 22B’M Toà nhà chung cư Lô II-2, Khu nhà ở bán và dịch vụ công cộng 151A Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (nay là phường Tương Mai, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 832719, số vào sổ cấp GCN: CS01902 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 28/01/2016; Chủ sở hữu là Bà Trịnh Thu Hằng và Ông Nguyễn Công Hải.
4. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 01/2026.
[bookmark: _Toc150933756][bookmark: _Toc150933962][bookmark: _Toc150934860]5. Mục đích thẩm định giá: Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo giá trị tài sản phục vụ công tác  vay vốn tại tổ chức tín dụng.
6. Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo 
7. Giả thiết và giả thiết đặc biệt:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo
8. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo
9. Giá trị tài sản thẩm định giá:
Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp, qua điều tra thông tin thực tế trên thị trường với cách tiếp cận và phương pháp thẩm định được áp dụng trong tính toán, Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen thông báo giá trị tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản của Quý khách hàng tại thời điểm tháng 01/2026 ước tính như sau:
	TT
	Tài sản
	Diện tích (m²)
	Đơn giá (đồng/m²)
	Thành tiền (đồng)

	 
	Căn hộ chung cư số 22B’M Toà nhà chung cư Lô II-2, Khu nhà ở bán và dịch vụ công cộng 151A Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (nay là phường Tương Mai, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 832719, số vào sổ cấp GCN: CS01902 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 28/01/2016; Chủ sở hữu là Bà Trịnh Thu Hằng và Ông Nguyễn Công Hải.
	 

	1
	Căn hộ chung cư
	80,1
	69.000.000
	5.526.900.000

	TỔNG CỘNG
	5.526.900.000

	LÀM TRÒN
	5.527.000.000

	(Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm hai mươi bảy triệu đồng./.)


10. Thời hạn hiệu lực của kết quả thẩm định giá:
- Tối đa 06 (sáu) tháng tính từ ngày ký đối với tài sản là Bất động sản.
11. Những điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định giá:
- Chi tiết như Báo cáo kèm theo.
12. Các tài liệu kèm theo:
- Báo cáo kết quả thẩm định giá.
- Các phụ lục chi tiết kèm theo.
- Chứng thư thẩm định giá được phát hành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt, cấp cho quý khách hàng 02 (hai) bản, lưu lại Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
 - Mọi hình thức sao chép báo cáo và chứng thư thẩm định giá không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen đều là hành vi vi phạm pháp luật.
	THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

	
	

	Đặng Quang Bách
Số thẻ thẩm định viên về giá: VIII13.721
	Vũ Văn Quân
Số thẻ thẩm định viên về giá: XII17.1825




	
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
Trụ sở: BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:  085 329 3333/ 024 2264 4333
Email: 	ilotus.contact@gmail.com                         Website: ilotus.com.vn

	Số: 275/2026/0108/VFI-CT.48.A
	TP. Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2026


BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số: 275/2026/0108/VFI-CT.48.A ngày 16 tháng 1 năm 2026)
I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ 
	Đơn vị thẩm định
	:
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

	Địa chỉ trụ sở
	:
	BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội

	Điện thoại
	: 
	024 2264 4333

	Mã số thuế
	:
	0102708994

	GCN đủ điều kiện hành nghề
	:
	275/TĐG

	Tài khoản số
	:
	1505112366666 tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II

	Đại diện
	:
	Ông Vũ Văn Quân 	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc


II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CUỘC THẨM ĐỊNH GIÁ
1. Thông tin cơ bản về cuộc thẩm định giá:
	Tên khách hàng
	:
	BÀ TRỊNH THU HẰNG

	MST/CMTND/CCCD:
	:
	0118552477

	Tài sản thẩm định giá
	:
	Căn hộ chung cư số 22B’M Toà nhà chung cư Lô II-2, Khu nhà ở bán và dịch vụ công cộng 151A Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (nay là phường Tương Mai, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 832719, số vào sổ cấp GCN: CS01902 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 28/01/2016; Chủ sở hữu là Bà Trịnh Thu Hằng và Ông Nguyễn Công Hải.

	Mục đích thẩm định giá
	:
	Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo giá trị tài sản phục vụ công tác  vay vốn tại tổ chức tín dụng.

	Cơ sở giá trị thẩm định giá
	:
	Giá trị thị trường.

	Thời điểm thẩm định giá
	:
	Tháng 01/2026.

	Địa điểm thẩm định giá
	:
	Phường Tương Mai, thành phố Hà Nội

	Vị trí tài sản thẩm định 
	:
	(20.987305555556, 105.85194444444)

	Thời điểm khảo sát
	:
	Tháng 01/2026.


2. Các nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình thẩm định giá và xem xét đánh giá các thông tin thu thập
- Tham khảo nguồn thông tin từ các trang giao bán bất động sản qua mạng Internet, gọi điện trực tiếp.
- Tham khảo nguồn thông tin trực tiếp từ những người dân sinh sống xung quanh trên địa bàn.
- Đánh giá nguồn thông tin thu thập: Nguồn thông tin thu thập khách quan và phổ biến trên thị trường.
3. Căn cứ pháp lý
3.1. Văn bản quy phạm pháp luật:
-    Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Luật số 62/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023;
- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ Quy định về giá đất.
- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
- Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá;
- Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá;
- Thông tư số 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập;
- Thông tư số 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp;
- Thông tư số 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá tài sản vô hình;
- Thông tư số 42/2024/TT-BTC ngày 20/6/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá bất động sản;
- Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 24/5/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Và các văn bản pháp luật có liên quan khác.
3.2. Các văn bản liên quan khác:
a. Hồ sơ pháp lý của tài sản: 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 832719, số vào sổ cấp GCN: CS01902 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 28/01/2016; Chủ sở hữu là Bà Trịnh Thu Hằng và Ông Nguyễn Công Hải.
b. Hồ sơ khác:
- Hợp đồng số 275/2026/0106/VFI-HĐTĐ.48.A ngày 13/01/2026 giữa Bà Trịnh Thu Hằng với Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen.
- Hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến tài sản thẩm định giá.
III. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CỦA TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
	Tổng quan về thị trường BĐS quận Hoàng Mai cũ
	Bất động sản Hoàng Mai đang dần trở thành tâm điểm trên thị trường Hà Nội, đặc biệt khi các dự án hạ tầng trọng điểm của khu vực được đẩy mạnh triển khai. Với sự hoàn thiện ngày càng rõ nét của hệ thống giao thông, Hoàng Mai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm bất động sản mới của Hà Nội. Nhiều nhà đầu tư lớn đã chọn Hoàng Mai làm điểm đến, báo hiệu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.
Đánh giá tiềm năng phát triển thị trường bất động sản tại quận Hoàng Mai
Thị trường bất động sản tại quận Hoàng Mai
Thị trường bất động sản tại quận Hoàng Mai đang chứng kiến sự gia tăng về nhu cầu, đặc biệt sau khi đại dịch Covid-19 qua đi. Xu hướng dịch chuyển ra các khu vực ngoại thành để tìm kiếm không gian sống xanh và thoáng đãng hơn ngày càng phổ biến, góp phần đẩy mạnh lượng giao dịch cũng như giá cả bất động sản, đặc biệt là các loại hình như chung cư và nhà đất. Hoạt động mua bán nhà tại Hoàng Mai hiện đang rất sôi động, thu hút sự quan tâm lớn từ phía người mua và nhà đầu tư. Với nhiều dự án lớn đang được triển khai, Hoàng Mai ngày càng trở thành tâm điểm cho các nhà đầu tư bất động sản, tạo cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường nơi đây.
Theo quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2030 - 2050, Hoàng Mai sẽ được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng mạnh mẽ nhằm thúc đẩy tốc độ đô thị hóa. Quận này cũng được dự kiến sẽ mở rộng thêm với nhiều dự án lớn được triển khai.
Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, hệ thống giao thông tại Hoàng Mai đã được nâng cấp đáng kể. Chỉ trong vòng 5 năm, người dân đã nhận thấy những thay đổi tích cực với sự phát triển của các tuyến
đường sắt và giao thông trọng điểm, giúp tăng giá trị bất động sản khu vực, theo nhận định từ các chuyên gia.
Tóm lại, cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại tại Hoàng Mai đang góp phần nâng cao giá trị bất động sản, hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.
Phân khúc nhà đất thổ cư
Quận Hoàng Mai hiện đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà đất thổ cư. Giá trị bất động sản thổ cư tại khu vực này dao động từ 49 triệu/m2 đến 328 triệu/m2, tạo cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Theo số liệu từ Batdongsan ngày 25/09/2024, có đến 2.831 sản phẩm bất động sản được đưa ra thị trường, cho thấy mức độ sôi động của phân khúc này.
Với sự phát triển hạ tầng và gia tăng dân số trong khu vực, tiềm năng tăng giá của nhà đất thổ cư tại Hoàng Mai là rất khả quan. Đây chính là thời điểm vàng cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời từ phân khúc này.
Phân khúc căn hộ chung cư
Phân khúc chung cư tại quận Hoàng Mai hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư nhờ vào mức tăng trưởng giá trị ổn định và tiềm năng phát triển. Mặc dù mặt bằng giá chung cư tại Hoàng Mai vẫn thấp hơn so với nhiều khu vực trung tâm khác của Hà Nội, nhưng giá căn hộ tại đây đã và đang tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây.
Cụ thể, tại dự án T&T Riverview (Vĩnh Hưng, Hoàng Mai), giá căn hộ hiện nay đang dao động từ 43,33 - 50,9 triệu đồng/m2, trong khi vào quý I/2019, mức giá chỉ khoảng 20,9 - 25,4 triệu đồng/m2. Chỉ trong vòng một năm từ quý IV/2022 đến quý IV/2023, giá bán đã tăng 7,4% mỗi năm, thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc này.
Tương tự, dự án tại Khu đô thị mới Linh Đàm ghi nhận mức giá trung bình hiện nay khoảng 31,29 - 70,11 triệu đồng/m2, trong khi năm 2019, con số này chỉ vào khoảng 22 triệu đồng/m2. Trong năm vừa qua, từ quý IV/2022 đến quý IV/2023, giá bán tại khu vực này đã tăng 11,1% mỗi năm.
Dự án Feliz Homes (Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai) cũng cho thấy xu hướng tương tự, với giá bán căn hộ trung bình hiện nay từ 49,57 - 72,92 triệu đồng/m2, so với mức giá 25 - 29,2 triệu đồng/m2 vào quý II/2020. Từ quý IV/2022 đến quý IV/2023, giá căn hộ tại đây đã tăng 6,3% mỗi năm.
Cuối cùng, tại dự án Sunshine Palace (Mai Động, Hoàng Mai), giá căn hộ hiện đang ở mức từ 48,78 - 74,63 triệu đồng/m2, so với mức 26 - 30,3 triệu đồng/m2 vào quý I/2019.
Những con số này không chỉ thể hiện tiềm năng tăng giá mà còn khẳng định quận Hoàng Mai đang trở thành một trong những khu vực phát triển mạnh mẽ về bất động sản chung cư tại Hà Nội. Việc đầu tư vào các dự án chung cư tại đây, với mức giá đang tăng đều đặn mỗi năm, hứa hẹn mang lại giá trị gia tăng cao cho các nhà đầu tư trong thời gian tới.
Với những tiềm năng và cơ hội hiện có, thị trường bất động sản Hoàng Mai hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Việc nắm bắt những xu hướng và biến động của thị trường sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả. Hãy theo dõi sát sao và chuẩn bị cho những cơ hội phát triển trong tương lai gần tại khu vực này! 
(Nguồn tham khảo: https://onehousing.vn/blog/suc-hut-ve-tiem-nang-bat-dong-san-khu-vuc-hoang-mai-co-gi-noi-bat-n17t)
IV. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
	Tên tài sản
	Căn hộ chung cư số 22B’M Toà nhà chung cư Lô II-2, Khu nhà ở bán và dịch vụ công cộng 151A Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (nay là phường Tương Mai, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 832719, số vào sổ cấp GCN: CS01902 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 28/01/2016; Chủ sở hữu là Bà Trịnh Thu Hằng và Ông Nguyễn Công Hải.

	1.
	Nội dung Thửa đất theo Hồ sơ pháp lý

	-
	Thửa đất số:
	./.
	Tờ bản đồ số :
	./.

	-
	Địa chỉ:
	Lô II-2, Khu nhà ở bán và dịch vụ công cộng 151A Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (nay là phường Tương Mai, thành phố Hà Nội)

	-
	Diện tích (m²):
	1045,0
	Hình thức sử dụng:
	Sử dụng chung

	-
	Mục đích sử dụng:
	Đất ở tại đô thị
	Thời hạn sử dụng:
	Lâu dài

	-
	Nguồn gốc sử dụng:
	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

	-
	Vị trí tài sản thẩm định trên bản đồ vệ tinh: 

	-
	

	-
	Địa chỉ thực tế:
	Lô II-2, Khu nhà ở bán và dịch vụ công cộng 151A Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (nay là phường Tương Mai, thành phố Hà Nội)

	-
	Đường tiếp giáp:
	Tài sản tiếp giáp đường Nguyễn Đức Cảnh
	Khoảng cách đến trục đường chính:
	Tài sản là căn hộ số 22B’M, chung cư Momota. Tài sản tiếp giáp đường Nguyễn Đức Cảnh

	2.
	Thông tin về căn hộ

	-
	Loại nhà ở:
	Căn hộ chung cư số 22B’M
	Diện tích sử dụng căn hộ (m²)
	./.

	-
	Diện tích sàn (m²):
	80,1
	Hình thức sở hữu: 
	Sở hữu riêng

	-
	Tòa nhà:
	Chung cư Momota
	Vị trí tầng:
	Tầng 22/22 tầng 

	-
	Hướng cửa:
	Đông 
	Hướng ban công:
	Nam

	-
	Cấu trúc:
	Tài sản đập thông căn bên cạnh. Tổng có 3 phòng ngủ + 2WC +1 khách + 1 bếp
	Nội thất:
	Nội thất cơ bản

	3.
	Điều kiện kinh doanh; Hạ tầng nội bộ; Hạ tầng xung quanh

	-
	Hạ tầng nội bộ:
	Cấp điện, cấp nước sạch, mạng internet,… hoàn thiện

	-
	Hạ tầng xung quanh:
	Môi trường trong lành, an ninh đảm bảo, dân trí tốt

	-
	Mật độ dân cư:
	Đông đúc
	Đời sống dân cư:
	Ổn định

	-
	Lợi thế kinh doanh:
	Thích hợp để ở
	Khả năng chuyển nhượng:
	Tốt

	4
	Hiện trạng:
	Tại thời điểm khảo sát, căn hộ chung cư đang được sử dụng để ở



V. CÁC GIẢ THIẾT VÀ GIẢ THIẾT ĐẶC BIỆT
- Chúng tôi giả định rằng tài sản thẩm định giá không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện khiếu nại. Trong trường hợp có sự thay đổi về tranh chấp đối với các tài sản trên sẽ được thẩm định giá tại hợp đồng dịch vụ thẩm định giá khác. Chúng tôi được hoàn toàn miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh, liên đới (nếu có) trong trường hợp này.
- Giá trị tài sản thẩm định giá được ước tính dựa trên giả định không có bất kỳ yếu tố nào làm cản trở ảnh hưởng đến việc giao dịch bình thường của tài sản trên thị trường.
VI. CƠ SỞ GIÁ TRỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Giá trị thị trường: Kết quả thẩm định giá trị tài sản được xác định dựa trên cơ sở giá trị thị trường tại thời điểm thẩm định theo Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cơ sở giá trị thẩm định giá: “Giá trị thị trường là khoản tiền ước tính để tài sản có thể được giao dịch tại thời điểm thẩm định giá giữa người sẵn sàng mua và người sẵn sàng bán trong một giao dịch khách quan, độc lập, sau khi được tiếp thị đầy đủ và các bên tham gia hành động có hiểu biết, thận trọng và không bị ép buộc”. 
VII. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ
1. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định:
- Cách tiếp cận từ thị trường: Xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản so sánh đã có các thông tin về giá trên thị trường.
- Phương pháp so sánh: Xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở đối chiếu, phân tích và đánh giá các yếu tố so sánh của các tài sản so sánh với tài sản thẩm định giá từ đó điều chỉnh mức giá của các tài sản so sánh làm cơ sở ước tính giá trị của tài sản thẩm định giá.
2. Xác định cách tiếp cận và phương pháp đối với tài sản thẩm định giá:
- Căn cứ vào mục đích thẩm định giá, đặc điểm của tài sản thẩm định giá và cơ sở giá trị thẩm định giá tài sản, Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen lựa chọn phương pháp so sánh (cách tiếp cận từ thị trường) để xác định giá trị quyền sử dụng đất của tài sản thẩm định giá.
VIII. GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH
1. Xác định đơn giá quyền sử dụng đất:
Qua khảo sát thị trường, Tổ thẩm định thu thập được 03 giao dịch được cho là tương đồng về đặc điểm vị trí, giao thông, kích thước, mặt tiền, điều kiện hạ tầng và điều kiện xã hội,… với tài sản thẩm định giá, cụ thể như sau:
 Thông tin tài sản so sánh:
	STT
	ĐẶC ĐIỂM BĐS
	TSTĐ
	TSSS1
	TSSS2
	TSSS3

	A
	Thông tin về tài sản
	 
	 
	 
	 

	1
	Địa chỉ
	Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

	2
	Nguồn tham khảo
	 
	https://batdongsan.com.vn/ban-can-ho-chung-cu-duong-nguyen-duc-canh-phuong-tuong-mai-prj-momota-151a-nguyen-duc-canh/ban-hang-hiem-tai-5-85-ty-86-5m2-2pn-ang-ha-noi-pr44834064
	https://batdongsan.com.vn/ban-can-ho-chung-cu-duong-nguyen-duc-canh-phuong-tuong-mai-prj-momota-151a-nguyen-duc-canh/ban-chcc-2pn-2wc-5ty29-full-noi-that-lh-pr43542918
	https://batdongsan.com.vn/ban-can-ho-chung-cu-duong-nguyen-duc-canh-phuong-tuong-mai-prj-momota-151a-nguyen-duc-canh/-151-den-lu-71m2-2-ngu-lo-goc-n-5-ty-pr44832567

	-
	Thông tin liên lạc
	 
	SDT: 0917619830
	SDT: 0978723985
	SDT: 0978723985

	3
	Tình trạng giao dịch
	 
	 Đang giao dịch  
	 Đang giao dịch  
	 Đang giao dịch  

	4
	Thời điểm thu thập thông tin
	 
	 Tháng 01/2026 
	 Tháng 01/2026 
	 Tháng 01/2026 

	5
	Tính chất giao dịch
	 Giao dịch bình thường trên thị trường 
	 Giao dịch bình thường trên thị trường 
	 Giao dịch bình thường trên thị trường 
	 Giao dịch bình thường trên thị trường 

	6
	Pháp lý
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

	7
	Loại hình tài sản
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư

	8
	Vị trí
	Chung cư Momota Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Chung cư Momota Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Chung cư Momota Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Chung cư Momota Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

	9
	Diện tích sàn (m²)
	80,1
	86,5
	86,0
	73,0

	10
	Mặt tiếp giáp
	Căn góc
	Căn thường
	Căn thường
	Căn góc

	11
	Tầng
	Tầng cao 22/22
	Tầng thấp
	Tầng thấp
	Tầng thấp

	12
	Hướng ban công
	01 Ban công hướng Tây
	01 Ban công hướng Tây 
	1 Ban công hướng Đông
	1 Ban công hướng Tây

	13
	Cấu trúc
	Tài sản đập thông căn bên cạnh. Tổng có 3 phòng ngủ + 2WC +1 khách + 1 bếp
	2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng khách + bếp
	2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng khách + bếp
	3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng khách + bếp

	14
	Nội thất
	Nội thất cơ bản
	 Nội thất nguyên bản  
	 Nội thất đầy đủ 
	 Nội thất đầy đủ 

	15
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	16
	Điều kiện môi trường an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	17
	Giá rao (đồng)
	 
	5.850.000.000
	6.300.000.000
	5.750.000.000

	18
	Giá thương lượng/bán (đồng)
	 
	5.557.500.000
	5.985.000.000
	5.462.500.000

	19
	Đơn giá QSD căn hộ (đồng/m2)
	 
	64.248.555
	69.593.023
	74.828.767

	B
	NHẬN XÉT
	 
	 
	 
	 

	1
	Tính chất giao dịch
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	2
	Pháp lý
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	3
	Vị trí
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	4
	Diện tích sàn (m²)
	 
	Kém lợi thế hơn
	Kém lợi thế hơn
	 Lợi thế hơn

	5
	Mặt tiếp giáp
	 
	Kém lợi thế hơn
	Kém lợi thế hơn
	Tương đồng

	6
	Tầng
	 
	 Lợi thế hơn
	 Lợi thế hơn
	 Lợi thế hơn

	7
	Hướng ban công
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	8
	Cấu trúc
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	9
	Nội thất
	 
	Kém lợi thế hơn
	 Lợi thế hơn
	 Lợi thế hơn

	10
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	11
	Điều kiện môi trường an ninh
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng


Các yếu tố như vị trí, giao thông, diện tích, hình dáng, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội… làm ảnh hưởng đến giá trị của thửa đất. Mỗi yếu tố đóng góp một tỷ lệ nhất định vào giá trị của thửa đất. Vì vậy, dựa trên ba tài sản so sánh tương đồng với tài sản thẩm định giá, Tổ thẩm định phân tích các yếu tố giống và khác nhau giữa TSTĐ và TSSS, sau đó điều chỉnh giá của các tài sản so sánh theo các yếu tố điều chỉnh trên để đưa ra giá trị của tài sản thẩm định.
Nguyên tắc điều chỉnh: Cố định TSTĐ, lấy TSTĐ làm chuẩn (tương đương với tỷ lệ tuyệt đối là 100%), các TSSS được điều chỉnh xoay quanh TSTĐ; Các điểm ở TSSS vượt trội hơn so với TSTĐ thì điều chỉnh giảm mức giá tính theo đơn vị chuẩn tài sản so sánh (trừ); Các điểm ở TSSS kém lợi thế hơn so với TSTĐ thì điều chỉnh tăng mức giá tính theo đơn vị chuẩn của tài sản so sánh (cộng); Những yếu tố ở tài sản so sánh giống (tương tự) với tài sản cần thẩm định giá thì giữ nguyên mức giá của tài sản so sánh (không điều chỉnh).
 Bảng điều chỉnh:
	STT
	Yếu tố so sánh
	Đơn vị tính
	TSTĐ
	TSSS1
	TSSS2
	TSSS3

	A
	Giá trị BĐS thị trường (Ước tính trước điều chỉnh)
	Đồng
	 
	5.557.500.000
	5.985.000.000
	5.462.500.000

	B
	Đơn giá QSD căn hộ ước tính
	Đồng/m²
	 
	64.248.555
	69.593.023
	74.828.767

	C
	Điều chỉnh các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 
	 

	C1
	Tính chất giao dịch
	 
	Giao dịch bình thường trên thị trường
	Giao dịch bình thường trên thị trường
	Giao dịch bình thường trên thị trường
	Giao dịch bình thường trên thị trường

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0%
	0%
	0%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0 
	0 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	64.248.555 
	69.593.023 
	74.828.767 

	C2
	Pháp lý
	 
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0 
	0 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	64.248.555 
	69.593.023 
	74.828.767 

	C3
	Vị trí
	 
	Chung cư Momota Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Chung cư Momota Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Chung cư Momota Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Chung cư Momota Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0 
	0 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	64.248.555 
	69.593.023 
	74.828.767 

	C4
	Diện tích sàn (m²)
	 
	80,1
	86,5
	86,0
	73,0

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	1,00%
	1,00%
	-2,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	642.486 
	695.930 
	-1.496.575 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	64.891.040 
	70.288.953 
	73.332.192 

	C5
	Mặt tiếp giáp
	 
	Căn góc
	Căn thường
	Căn thường
	Căn góc

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	3,00%
	3,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	1.927.457 
	2.087.791 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	66.818.497 
	72.376.744 
	73.332.192 

	C6
	Tầng
	 
	Tầng cao 22/22
	Tầng thấp
	Tầng thấp
	Tầng thấp

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	-2,00%
	-2,00%
	-2,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	-1.284.971 
	-1.391.860 
	-1.496.575 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	65.533.526 
	70.984.884 
	71.835.616 

	C7
	Hướng ban công
	 
	01 Ban công hướng Tây
	01 Ban công hướng Tây 
	1 Ban công hướng Đông
	1 Ban công hướng Tây

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0 
	0 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	65.533.526 
	70.984.884 
	71.835.616 

	C8
	Cấu trúc
	 
	Tài sản đập thông căn bên cạnh. Tổng có 3 phòng ngủ + 2WC +1 khách + 1 bếp
	2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng khách + bếp
	2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng khách + bếp
	3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng khách + bếp

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0 
	0 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	65.533.526 
	70.984.884 
	71.835.616 

	C9
	Nội thất
	 
	Nội thất cơ bản
	Nội thất nguyên bản 
	Nội thất đầy đủ
	Nội thất đầy đủ

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	5,00%
	-3,00%
	-3,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	3.212.428 
	-2.087.791 
	-2.244.863 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	68.745.954 
	68.897.093 
	69.590.753 

	C10
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	 
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0 
	0 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	68.745.954 
	68.897.093 
	69.590.753 

	C11
	Điều kiện môi trường an ninh
	 
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0 
	0 
	0 

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	68.745.954 
	68.897.093 
	69.590.753 

	D
	Mức giá chỉ dẫn 
	Đồng/m²
	 
	68.745.954 
	68.897.093 
	69.590.753 

	D1
	Giá trị trung bình 
	Đồng 
	 
	69.100.000 

	D2
	Mức độ chênh lệch
	%
	 
	-0,5%
	-0,3%
	0,7%

	E
	Tổng hợp các số liệu điều chỉnh tại mục C

	E1
	Tổng giá trị điều chỉnh gộp
	Đồng 
	 
	7.067.341 
	6.263.372 
	5.238.014 

	E2
	Tổng số lần điều chỉnh
	Lần
	 
	4
	4
	3

	E3
	Biên độ điều chỉnh
	%
	 
	1-5%
	1-3%
	2-3%

	E4
	Tổng giá trị điều chỉnh thuần 
	Đồng 
	 
	4.497.399 
	695.930 
	5.238.014 


 Về nguyên tắc khống chế: 
Theo số liệu tại mục D2, chênh lệch giữa mức giá trung bình của các mức giá chỉ dẫn nằm trong khoảng từ 0,3% đến 0,7%, đảm bảo không quá 15% (theo Thông tư số 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính).
Về thống nhất mức giá chỉ dẫn:
Đơn vị tính: Đồng/m²
	TT
	Tài sản
	Mức giá chỉ dẫn của các TSSS
	Trọng số của các TSSS sau điều chỉnh
	Giá trị trung bình của mức giá chỉ dẫn sau điều chỉnh

	1
	Tài sản so sánh 1
	68.745.954
	33,33%
	22.913.026

	2
	Tài sản so sánh 2
	68.897.093
	33,33%
	22.963.401

	3
	Tài sản so sánh 3
	69.590.753
	33,33%
	23.194.598

	Giá trị bình quân theo trọng số:
	69.100.000

	Làm tròn:
	69.000.000


Tổ thẩm định sử dụng mức giá chỉ dẫn là mức giá bình quân có trọng số của 03 tài sản so sánh làm mức giá của tài sản thẩm định, tương ứng là: 69.000.000 đồng/m².
2. Kết quả thẩm định giá:
Dựa trên các lập luận trên, Tổ thẩm định ước tính giá trị tài sản thẩm định giá chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản tại thời điểm thẩm định giá tháng 01/2026 ước tính như sau:
	TT
	Tài sản
	Diện tích (m²)
	Đơn giá (đồng/m²)
	Thành tiền (đồng)

	 
	Căn hộ chung cư số 22B’M Toà nhà chung cư Lô II-2, Khu nhà ở bán và dịch vụ công cộng 151A Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (nay là phường Tương Mai, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CB 832719, số vào sổ cấp GCN: CS01902 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 28/01/2016; Chủ sở hữu là Bà Trịnh Thu Hằng và Ông Nguyễn Công Hải.
	 

	1
	Đất ở tại đô thị
	80,1
	69.000.000
	5.526.900.000

	TỔNG CỘNG
	5.526.900.000

	LÀM TRÒN
	5.527.000.000

	(Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm hai mươi bảy triệu đồng./.)


IX. THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Tối đa 06 (sáu) tháng tính từ ngày ký đối với tài sản là Bất động sản.
X. TUYÊN BỐ CHUNG VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
- Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen “Lotus VFI” nhấn mạnh rằng Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá “sản phẩm tư vấn” chỉ là sản phẩm tư vấn theo mục đích sử dụng đã được thống nhất trong sản phẩm tư vấn;
- Thẩm định giá không phải là một môn khoa học chính xác và việc tính toán đôi khi phải dựa vào các phán đoán, các giả định, các giả thiết trong một thời điểm cụ thể, cố định vì vậy giá trị thẩm định giá được ước tính có thể phù hợp với mục đích thẩm định giá và không hẳn phù hợp với các mục đích khác, nó là một khoản giá trị được ước tính tại một thời điểm cụ thể nên không nhất thiết phải trùng khớp với bất kỳ kết quả nào của bất kỳ bên nào khác cùng thực hiện tính toán và đưa ra kết quả ước lượng.
- Chứng thư, Báo cáo này được soạn thảo theo Hợp đồng được ký kết và tuân theo các điều khoản được nêu trong Hợp đồng. Chứng thư, báo cáo này chỉ nhằm phục vụ cho mục đích sử dụng được nêu trong Báo cáo và không nhằm mục đích sử dụng cho bất kỳ bên nào khác không được đề cập đến trong Hợp đồng (gọi tắt là “các bên liên quan”).
- Các bên liên quan khi đọc và thực hiện sử dụng sản phẩm tư vấn này, tức là đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản sau:
 Sản phẩm tư vấn của Chúng tôi chỉ nhằm mục đích duy nhất đã ghi tại Mục 4 của Chứng thư mà không nhằm bất kỳ mục đích nào khác và mọi hành động khách hàng thực hiện đều thuộc quyết định cuối cùng của Quý Khách hàng và các bên liên quan tham gia giao dịch (nếu có), bao gồm cả việc xem xét các vấn đề nằm ngoài phạm vi công việc của Chúng tôi như Quý Khách hàng đã biết, và không nên sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu Quý Khách hàng thực hiện cung cấp cho các bên liên quan nào khác để nhằm thực hiện bất kỳ mục đích nào thì mọi trách nhiệm có liên quan đều thuộc Quý Khách hàng và các bên liên quan đó tham gia vào các giao dịch có liên quan.
 Lotus VFI, Ban Lãnh đạo, toàn thể nhân viên, Thẩm định viên và đại diện pháp luật của Lotus VFI không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với các bên liên quan, cho dù được thỏa thuận trong hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng (bao gồm nhưng không giới hạn lỗi bất cẩn và vi phạm nghĩa vụ theo luật định) hoặc phát sinh trong bất kỳ trường hợp nào khác, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trong bất cứ hoàn cảnh nào phát sinh từ bất kỳ mục đích sử dụng Sản phẩm tư vấn của các bên liên quan, hoặc do hậu quả của việc cung cấp Chứng thư, Báo cáo cho các bên liên quan.
 Khách hàng hoặc bất kỳ bên nào khác sử dụng báo cáo này và bất kỳ hoạt động nào của bất kỳ bên liên quan nào có tham chiếu tới sản phẩm tư vấn này nếu có bất kỳ thắc mắc nào mà không có yêu cầu giải trình bằng văn bản gửi đến Lotus VFI trước 03 (ba) ngày làm việc tính từ ngày báo cáo được tham chiếu hoặc sử dụng thì đều được coi là đã đọc, hiểu rõ toàn bộ nội dung sản phẩm tư vấn này và chấp nhận mục đích thẩm định giá, cơ sở giá trị, các giả định, các tính toán, các nội dung miễn trừ trách nhiệm, những điều khoản loại trừ và hạn chế, kết quả thẩm định giá và toàn bộ giá trị đã được trình bày trên báo cáo này và được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của sản phẩm tư vấn đã được trình bày, đồng thời cam kết và đảm bảo không có bất kỳ khiếu lại nào có thể gây tổn hại đến danh dự, trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ kinh tế… của các cá nhân và tập thể Lotus VFI.
XI. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ HẠN CHẾ CỦA KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Chứng thư này chỉ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Chỉ bản chính và bản sao Chứng thư thẩm định giá do Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cấp mới có giá trị. Mọi hành vi sử dụng bản sao Chứng thư/Báo cáo kết quả thẩm định giá mà không có xác nhận của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen đều vi phạm pháp luật và không có giá trị.
- Kết quả thẩm định giá trên chỉ xác nhận khi khách hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản thẩm định theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng cho một “Mục đích thẩm định giá” duy nhất theo yêu cầu của khách hàng đã được ghi tại Chứng thư. Khách hàng không được sử dụng sai mục đích thẩm định giá theo yêu cầu.
- Các phương pháp tính toán trên cơ sở tài liệu được cung cấp bởi khách hàng và dựa trên các tài liệu khác có liên quan do tổ thẩm định thu thập, cũng như các điều kiện và kỳ vọng tại thời điểm thẩm định giá phù hợp với các luật định, chính sách quản lý của Nhà nước hiện hành và các điều kiện, giả định theo quan điểm hợp lý của tổ thẩm định kèm theo báo cáo này. Một số vấn đề, sự kiện tương lai không có khả năng tính toán chính xác, hoặc nằm ngoài phạm vi chuyên môn nên cần vận dụng các giả định cho việc thẩm định giá này, tổ thẩm định không đảm bảo là các giả định làm cơ sở thẩm định giá là chính xác hoàn toàn.
- Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen không tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý gốc để xác nhận về chủ sử dụng của tài sản định giá và Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cũng không đảm bảo về việc phát sinh sử dụng khác của tài sản có thể được thể hiện ở những tài liệu pháp lý mà Khách hàng chưa cung cấp. Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen giả định rằng tất cả các tài liệu pháp lý được cung cấp từ phía Khách hàng đều trung thực và hợp lý. Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cũng khuyến cáo rằng những đối tượng sử dụng bản báo cáo nên thận trọng trong việc làm rõ các tài liệu pháp lý có liên quan đến vấn đề này trước khi đưa ra các quyết định về tài sản định giá.
- Khách hàng yêu cầu thẩm định giá và người hướng dẫn tổ thẩm định thực hiện thẩm định hiện trạng tài sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin liên quan đến đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, tính năng và tính pháp lý của tài sản thẩm định giá đã cung cấp cho Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen tại thời điểm và địa điểm thẩm định giá.
- Chúng tôi nhấn mạnh rằng việc thẩm định giá không phải là môn khoa học chính xác, mà là kết luận đưa ra trong nhiều trường hợp sẽ mang tính chủ quan và phụ thuộc vào đánh giá cá nhân. Vì thế, chúng tôi đưa ra giá trị tài sản thẩm định là giá trị ước tính. Giá trị ước tính này không nhất thiết phải trùng khớp với giá trị dùng để giao dịch.
- Chúng tôi chỉ hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá mà không có chức năng, nghĩa vụ pháp lý thực hiện đo đạc, xác định mốc giới, quy hoạch. Vì vậy, chủ tài sản, khách hàng và các bên liên quan có trách nhiệm tra lại mốc giới, hiện trạng địa chính, quy hoạch, số ô, số thửa, tờ bản đồ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  đã cung cấp cho chúng tôi.
- Chúng tôi giả định rằng tài sản thẩm định giá không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện khiếu nại. Trong trường hợp có sự thay đổi về tranh chấp đối với các tài sản trên sẽ được thẩm định giá tại hợp đồng dịch vụ thẩm định giá khác. Chúng tôi được hoàn toàn miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh, liên đới (nếu có) trong trường hợp này.
- Tổ thẩm định giá sử dụng Phương pháp so sánh để xác định giá trị tài sản thẩm định giá trong đó  việc thu thập thông tin TSSS đã giao dịch thành công còn gặp nhiều hạn chế, vì vậy, Tổ thẩm định giá sử dụng các TSSS là các tài sản đang được rao bán trên thị trường. Kết quả thẩm định giá có thể thay đổi khi các TSSS được giao dịch thành công. Khách hàng và các bên thứ ba khi sử dụng kết quả thẩm định giá cần lưu ý khi sử dụng Chứng thư thẩm định giá.
- Kết quả thẩm định giá trên chỉ xác nhận giá trị tài sản có đặc điểm pháp lý, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, diện tích, hiện trạng được mô tả chi tiết trong chứng thư, báo cáo theo yêu cầu thẩm định giá của khách hàng tại thời điểm, mục đích và địa điểm thẩm định giá.
- [bookmark: _Hlk151374072]Tổ thẩm định đã gửi các bản dự thảo chứng thư cho các đơn vị sử dụng chứng thư đọc, xem xét, cân nhắc và quyết định ra bản chứng thư này, sau ngày phát hành chứng thư chúng tôi hiểu rằng tất cả các bên đã thống nhất với các giả định, giả thiết và hạn chế, kết quả…. và chấp nhận sử dụng tất cả nội dung được trình bày trong chứng thư này.
XII. CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO 
Phụ lục 1: Hình ảnh hiện trạng của tài sản.
Phụ lục 2: Thông tin thu thập thị trường.
Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 275/2026/0108/VFI-CT.48.A ngày 16 tháng 1 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen.
	THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

	
	

	Đặng Quang Bách
Số thẻ thẩm định viên về giá: VIII13.721
	Vũ Văn Quân
Số thẻ thẩm định viên về giá: XII17.1825



	TRỢ LÝ THẨM ĐỊNH VIÊN
	KIỂM SOÁT VIÊN

	
	

	Phạm Thị Dung

	Nguyễn Thị Thùy





PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN HIỆN TRẠNG VÀ PHÁP LÝ CỦA TÀI SẢN
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 275/2026/0108/VFI-BC.48.A 16 tháng 1 năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen)
	Hướng
	Tổng quan tài sản

	
	

	Người khảo sát
	Đường trước tài sản

	
	

	Hiện trạng tài sản
	Hiện trạng tài sản

	
	





PHỤ LỤC 02: THÔNG TIN THU THẬP THỊ TRƯỜNG
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 275/2026/0108/VFI-BC.48.A 16 tháng 1 năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen)
	PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TÀI SẢN SO SÁNH-TSSS1

	 
	 
	 

	A
	Thông tin về tài sản
	 

	1
	Nguồn tham khảo
	https://batdongsan.com.vn/ban-can-ho-chung-cu-duong-nguyen-duc-canh-phuong-tuong-mai-prj-momota-151a-nguyen-duc-canh/ban-hang-hiem-tai-5-85-ty-86-5m2-2pn-ang-ha-noi-pr44834064 - SDT: 0917619830

	2
	Giá rao (đồng)
	5.850.000.000

	3
	Giá thương lượng (đồng)
	5.557.500.000

	4
	Tình trạng giao dịch
	Đang giao dịch 

	5
	Thời điểm thu thập thông tin
	Tháng 01/2026

	6
	Tính chất giao dịch
	Giao dịch bình thường trên thị trường

	7
	Pháp lý
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

	8
	Loại hình tài sản
	Căn hộ chung cư

	9
	Vị trí
	Chung cư Monita Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

	10
	Diện tích đất (m²)
	86,5

	11
	Mặt tiếp giáp
	Căn thường

	12
	Tầng
	Tầng thấp

	13
	Hướng ban công
	01 Ban công hướng Tây 

	14
	Cấu trúc
	2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng khách + bếp

	15
	Nội thất
	Nội thất nguyên bản 

	16
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	B
	Bằng chứng thu thập
	 

	



	
	Người thu thập thông tin






	
	Phạm Thị Dung

	
	


	PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TÀI SẢN SO SÁNH-TSSS2

	 
	 
	 

	A
	Thông tin về tài sản
	 

	1
	Nguồn tham khảo
	https://batdongsan.com.vn/ban-can-ho-chung-cu-duong-nguyen-duc-canh-phuong-tuong-mai-prj-momota-151a-nguyen-duc-canh/ban-chcc-2pn-2wc-5ty29-full-noi-that-lh-pr43542918 - SDT: 0978723985

	2
	Giá rao (đồng)
	6.300.000.000

	3
	Giá thương lượng (đồng)
	5.985.000.000

	4
	Tình trạng giao dịch
	Đang giao dịch 

	5
	Thời điểm thu thập thông tin
	Tháng 01/2026

	6
	Tính chất giao dịch
	Giao dịch bình thường trên thị trường

	7
	Pháp lý
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

	8
	Loại hình tài sản
	Căn hộ chung cư

	9
	Vị trí
	Chung cư Monita Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

	10
	Diện tích sàn (m²)
	86

	11
	Mặt tiếp giáp
	Căn thường

	12
	Tầng
	Tầng thấp

	13
	Hướng ban công
	1 Ban công hướng Đông

	14
	Cấu trúc
	2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng khách + bếp

	15
	Nội thất
	Nội thất đầy đủ

	16
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	17
	Điều kiện môi trường an ninh
	Tốt

	B
	Bằng chứng thu thập
	 

	



	
	Người thu thập thông tin







	
	Phạm Thị Dung


	PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TÀI SẢN SO SÁNH-TSSS3

	 
	 
	 

	A
	Thông tin về tài sản
	 

	1
	Nguồn tham khảo
	https://batdongsan.com.vn/ban-can-ho-chung-cu-duong-nguyen-duc-canh-phuong-tuong-mai-prj-momota-151a-nguyen-duc-canh/-151-den-lu-71m2-2-ngu-lo-goc-n-5-ty-pr44832567 - SDT: 0978723985

	2
	Giá rao (đồng)
	5.750.000.000

	3
	Giá thương lượng (đồng)
	5.462.500.000

	4
	Tình trạng giao dịch
	Đang giao dịch 

	5
	Thời điểm thu thập thông tin
	Tháng 01/2026

	6
	Tính chất giao dịch
	Giao dịch bình thường trên thị trường

	7
	Pháp lý
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

	8
	Loại hình tài sản
	Căn hộ chung cư

	9
	Vị trí
	Chung cư Monita Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

	10
	Diện tích sàn (m²)
	73

	11
	Mặt tiếp giáp
	Căn góc

	12
	Tầng
	Tầng thấp

	13
	Hướng ban công
	1 Ban công hướng Tây

	14
	Cấu trúc
	3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng khách + bếp

	15
	Nội thất
	Nội thất đầy đủ

	16
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	17
	Điều kiện môi trường an ninh
	Tốt

	B
	Bằng chứng thu thập
	 

	



	
	Người thu thập thông tin

	
	






	
	Phạm Thị Dung




GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ





BIÊN BẢN KHẢO SÁT


image2.jpg
e,

LOTUS VFi





image3.gif
74.82u/m?*

64;21ll/m’





image4.png
87°D

T
i





image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png
A

tai Momota, 5,85 17,





image11.png
N R ———
8an ctin ho chung cu hang hiém tgi Momota, 5,85 1,
86,5m2, 2PN, Hoang Mai, Ha NGi

o i o 51 g e ok g i

< a0

Mo T

[ap—

per———

pra—

e

[ttt

g i e T e g e
G 40400 b i G ¥ e el g g s

e —

pa——
e———




image12.png




image13.png
guawgvlnhbé sman

Bn chung cu 151 Nguyén Bic Canh, Hoing
Mai,

Diéntich 86m2

TK2ngi 2vé sinh, 2o ga.

Toa nha cao 21 tang mdi san €816 canhé 6 5
thang méy. 3 thang bo thodt hiém

Vi tinha dep, gan ho Bén L Lous City, cho
Gau mi, tuang G Hoang Van Thy, cho, truding
Thudn tién théng thuang cac ngé: Truang Binh,
Tan Mai, Tam Trinh, Gidi Phang.

Gid631y cobat

LH: 0984563443

@828 &A4~0

Nhip @ tin nhén téi Quang Vinh 3.




image14.png
SRR S ——

LN
S A

aungauisy Nguyen i anh - 6 Dén Lir- 75m2

P~ Yoauans
[op—

@ zmoroes

iy

pasmr——y





image15.png
e e e e P e

S -
Chung cu 151 Nguyén Diic Canh - H6 Dén L - 73m2. PiTe—
-3 phong ngu - L& géc - han 5 1y
IR s |
e oo KT
- e
R -
et el T
RO .
s e
R, pesimri)
J—




image16.jpg
Noi dung thay dbi va co 56 phap ly Xéc nhan ctia co quan
e o ¢6 tham quyen -

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

. /GIAY:CHU’'NG NHAN
/=~ - QUYENSUDUNG BAT
QUYEN SO HIPUNHA O VA TAI SAN KHAC GAN LIEN VO BAT

INguoisit dupg dat, chii s6 hiru nha 6 va tai sin khic gin lién voi dat

** Ba: Trinh Thu Hang

Ném sinh: 1978, CMND s6: 011855277

Dia chi thuong tri: 13 Nguyén Khic Cén, phudng Phan Chu Trinh, quan Hoan Kiém,
thanh phd Ha Noi.

Ong: Nguyén Cong Hai

Nam sinh: 1979, CMND s06: 012387568

Dia chi thuong tra: S6 28 ngach 122 ngd Hoang An A, phuong Trung Phung, quan
Pong Da. thanh ph6 Ha Noi.

(B 832719
Nguoi duge oAp Gidy chimg nhdn khong duge sua chita, tAy x6ahoacbo

sung bit Ky ndi dung nio trong Gy chimg nhin; khi b mat hofe hs ”lm“"{u Hmj"l"‘|3|||l|”!”!ml}|!]||”2||i!"!“

hong Gidy chimg nhn phai khai bao ngay voi coquan cip Gidy,

/w;./eay /v’!‘«g or

oAtE 45450

e





image17.jpg
{1 Thira dt, nha ¢ va tai san khac gin lién v6i dat
1. Thika dat; :
a) Thira dat so: .10 ban do s6:
b) Pia chi: L& 11-2, Khunha ¢ ban va dich vu cong cong, 151 3n Plre Ca
phuong Twong Mai, quéan Hoang Mai, thanh ph(‘% Ha I%Iéi e G
¢) Dién tich: 1045,0m2 (bang chir: mot nghin khong trim bén muoi lam pha
khong mét vuéng) y
d) Hinh thtre str dung:  Str dung chung
d) Muc dich sir dung: Dat § tai do thi
e) Thoi han sir dung: Lau dai
&) Ngudn gbc sir dung: Nha nuéc giao dét 6 thu tién si dung dat

2. Nha o:
a) Loainha &:  Can h¢ chung cu 56 22B'M
b) Tén nha chung cu: Toda nha chung cu L6 11-2, Khu nha & dé ban va di 5
cong 151A Nguyén i Canh 7 AR S RS
¢) Dién tich san: 80,1m?
d) Hinh thtre s¢ hiru: S¢ hiru riéng
d) Thoi han s¢ htru: -/-
¢) Hang muc duoc s hitu chung ngoai can ho: -/~

3. Cong trinh xdy dung khdc: -/~
4. Rirng san xuat 1 rieng trong: -/~
5. Cay lau nam: -/-.
6. Ghi chu:
-84 to, 56 thira va so db s& duoc diéu chinh khi ¢6 ban do dia chinh chinh quy.]p/

S WL S RS i g2at A
111 So' do thwa dat, nha ¢ va tai san khac gin lién voi dat

Can hg 22B'M - Tang 22/22 ting (02 tAng ham)

22B'M
80,1

s
7

IV. Nhirng thay dbi sau Khi cap gi:?iy chirng nhan

Ha Noi, ngay #8 thang 01 nim 2046 ,

Noi dung thay d6i va co s¢ phap ly

Xac nhén cua co quan
¢6 tham quyen

SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG THANH PHO HA NOI
KT. GIAM POC

5 GIAM POC

Nguyén Hiru Nghia

Sb viio 36 cap GON: S 04902





image18.png
Bl |

CONG TY €O PHAN THAM DINH VA DAU TU TAT CHINH HOA SEN
TN ~ BTS23, KDT Van Phi, phiimg Kidn Hung, TP Ha Ngi i

PHIEU KHAO SAT TAI SAN
(Danh cho chung cw)

150 Mg tis chung: e by )
' Men ¢hi s hive/ Ngudi huéng dén khao m(l\[gﬂ‘?}"&lﬁl{m ................................................ s

Dja chi thudmg tri:

SP1
Ngay khao sat: ...
S6 Gidy Chimg nhén: ..........L.£..0.
2. Théng tin ciin h§:

Can ho s6: .. ~:

Dién tich (m?): ..
- Huéng ban cong .. /H/d
Hudng cira: pé‘l‘{/

S6 lan;, «7&2

Chiing 16i cam két nhitng thong tin trén la ding si that!
Nguoi huéng din Dai di¢n Ngudi thyue hign Trog ly

, Thim
khao sat Ngin hang khio sat thim dinh vién

dinh vién

4 o mk (7,
l//ﬂ/’@} V4 vy vr vt ot i '"'H}zijﬁw

REDMI 12R ’ 19/01/2026 12:30





image1.jpg




